
I. Người đã bị tạm giữ oan có được bồi 
thường thiệt hại không?

Để bảo đảm quyền được bồi thường của 
người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng 
hình sự, Điều 31 Bộ luật tố tụng hình sự 
năm 2015 quy định cụ thể như sau:

1. Người bị giữ trong trường hợp khẩn 
cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, 
trái pháp luật có quyền được bồi thường 
thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi 
danh dự.

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi 
cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, 
người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, trái 
pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng gây ra.

2. Người khác bị thiệt hại do cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây 
ra có quyền được Nhà nước bồi thường thiệt 
hại.

II. Trong trường hợp nào Nhà nước có 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong 
hoạt động tố tụng hình sự?

Điều 18 của Luật trách nhiệm bồi thường 
của nhà nước năm 2017 quy định Nhà nước 
có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong 
các trường hợp sau đây:

1. Người bị giữ trong trường hợp khẩn 

cấp mà không có căn cứ theo quy định của 
Bộ luật Tố tụng hình sự và người đó không 
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

2. Người bị bắt, người bị tạm giữ mà 
có quyết định của cơ quan, người có thẩm 
quyền trong hoạt động tố tụng hình sự 
quyết định trả tự do, hủy bỏ quyết định tạm 
giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, quyết định 
gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện 
hành vi vi phạm pháp luật;

3. Người bị tạm giam mà có bản án, 
quyết định của cơ quan, người có thẩm 
quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác 
định không có sự việc phạm tội hoặc hành 
vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết 
thời hạn điều tra vụ án mà không chứng 
minh được bị can đã thực hiện tội phạm;

4. Người đã chấp hành xong hoặc đang 
chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung 
thân, người đã bị kết án tử hình, người đã thi 

hành án tử hình mà có bản án, quyết định 
của cơ quan, người có thẩm quyền trong 
hoạt động tố tụng hình sự xác định không 
có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 
thành tội phạm;

5. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi 
hành án không bị tạm giữ, tạm giam, thi 
hành hình phạt tù mà có bản án, quyết định 
của cơ quan, người có thẩm quyền trong 
hoạt động tố tụng hình sự xác định không 
có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 
thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra 
vụ án mà không chứng minh được bị can đã 
thực hiện tội phạm;

6. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về 
nhiều tội trong cùng một vụ án, đã chấp 
hành hình phạt tù mà sau đó có bản án, 
quyết định của cơ quan, người có thẩm 
quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác 
định người đó không phạm một hoặc một số 
tội và hình phạt chung sau khi tổng hợp hình 
phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian 
đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì 
được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời 
gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù 
vượt quá so với mức hình phạt của những tội 
mà người đó phải chấp hành;

7. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về 
nhiều tội trong cùng một vụ án và bị kết án 
tử hình nhưng chưa thi hành mà sau đó có 
bản án, quyết định của cơ quan, người có 

ï



thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình 
sự xác định người đó không phạm tội bị kết 
án tử hình và hình phạt chung sau khi tổng 
hợp hình phạt của những tội còn lại ít hơn 
thời gian đã bị tạm giam thì được bồi thường 
thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm 
giam vượt quá so với mức hình phạt chung 
của những tội mà người đó phải chấp hành;

8. Người bị xét xử bằng nhiều bản án, 
Tòa án đã tổng hợp hình phạt của nhiều 
bản án đó mà sau đó có bản án, quyết định 
của cơ quan, người có thẩm quyền trong 
hoạt động tố tụng hình sự xác định người 
đó không phạm một hoặc một số tội và hình 
phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian 
đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì 
được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời 
gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt 
tù vượt quá so với mức hình phạt của những 
tội mà người đó phải chấp hành;

9. Pháp nhân thương mại bị khởi tố, 
truy tố, xét xử, thi hành án mà sau đó có 
bản án, quyết định của cơ quan, người có 
thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình 
sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc 
hành vi của pháp nhân không cấu thành tội 
phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án 
mà không chứng minh được pháp nhân đã 
thực hiện tội phạm và pháp nhân đó không 
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

10. Cá nhân, tổ chức có tài sản bị thiệt 
hại do việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch 

thu, xử lý, có tài khoản bị phong tỏa hoặc 
cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến các 
trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 và 9 Điều này bị thiệt hại.          

III. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân 
sự được quy định như thế nào?

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân 
sự được quy định được quy định tại Điều 21 
Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 
Theo đó, trong các trường hợp sau đây nhà 
nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

1. Ra hoặc không ra một trong các 
quyết định sau đây trái pháp luật:

a) Thi hành án;
b) Hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết 

định thi hành án;
c) Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành 

án;
d) Cưỡng chế thi hành án;
đ) Hoãn thi hành án;
e) Tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án;
g) Tiếp tục thi hành án;
2. Tổ chức thi hành hoặc không tổ chức 

thi hành một trong các quyết định quy định 
tại khoản 1 Điều này trái pháp luật.

HÀ NỘI - 2018

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 
HÌNH SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 QUYỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI BỊ 
THIỆT HẠI VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BỒI 

THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC  

 (Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật trách 
nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017)

BỘ tư pháp
ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC 

QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT 
VIỆT NAMVỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020


